	UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
	LỊCH HỌC TUẦN 01

	
	Từ ngày 05/9/2016 đến ngày 11/9/2016


	   LỚP

THỨ
	CN T.Vân
ĐDCĐ 7A
(46)
	CN Hải
ĐDCĐ 7B

(45)
	CN Hân
ĐDCĐ 7C

(48)
	BS Đào
ĐDCĐ 7D

(46)
	 CN Huỳnh
ĐDCĐ 8A

(52)
	 CN Kiều
ĐDCĐ 8B

(52)
	 CN Thu
ĐDCĐ 8C

(47)
	ThS Loan

ĐDCĐ LT 6

(37)
	CN Hồng
ĐDTC

22

(30)
	CN P.Loan
HSCĐ 2

(31)
	ThS Oanh
HSCĐ 3

(17)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2

05/9
	7h H.Lớp

C33
	7h H.Lớp

C12
	7h H.Lớp

C13
	7h H.Lớp

C14
	7h H.Lớp

C15
	7h H.Lớp

C21
	7h H.Lớp

C22
	7h H.Lớp

C23
	7h H.Lớp

C31
	7h H.Lớp

C32
	7h H.Lớp

C11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	YHCT

BS Tín

C11
	
	
	
	
	
	
	TTVSKST
CN Tính

P.TTVK1
	Chính trị 2
CN Thảo

C12
	
	Pháp luật
ThS Bình

C13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
06/9
	Pháp luật

ThS Bình

C11
	
	
	
	
	
	
	
	Chính trị 2

CN Thảo

C12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐLCMĐ CSVN

CN Hai

C11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4

07/9
	Pháp luật

ThS Bình

C11
	
	
	
	
	Dược lý

DS Trang
C12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐLCMĐ CSVN

CN Hai

C14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5

08/9
	Pháp luật

ThS Bình

C12
	ĐD Nhiễm

BS Tư

ThS Q.Anh

C13
	
	
	
	Dược lý

DS Trang
C14

	
	TTVSKST

CN Tính

P.TTVK1
	
	Dinh dưỡng

CN Phi

C15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	YHCT

BS Tín

C11
	
	
	
	
	
	
	ĐLCMĐ CSVN

CN Hai

C12

	Chính trị 2

CN Thảo

C13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6

09/9
	Pháp luật

ThS Bình

C11
	ĐD Nhiễm

BS Tư

ThS Q.Anh

C12
	
	
	
	Dược lý

DS Trang
C13

	
	TACN

ThS Trúc

C14
	Chính trị 2

CN Thảo

C15
	Dinh dưỡng

CN Phi

A32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	YHCT

BS Tín

C11
	
	
	
	
	
	
	ĐLCMĐ CSVN

CN Hai

C12

	Tiếng anh 2

CN Quyên

C13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
10/9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN
11/9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                      


	UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
	LỊCH HỌC TUẦN 01

	
	Từ ngày 05/9/2016 đến ngày 11/9/2016


	  LỚP

THỨ
	DS Niên DSCĐ

1A

(49)
	CN Nga

DSCĐ

1B

(52)
	CN L.Anh DSCĐ

1C

(52)
	CN Ngân DSCĐ

1D

(46)
	CN K.Linh

DSCĐ

1E

(49)
	ThS Trang
DSCĐ

2A
(51)
	DS Trúc
DSCĐ

2B
(51)
	DS Quyên
DSCĐ

2C
(51)
	CN Lê
DSCĐ

2D
(57)
	DS Niên
DSCĐ

2E
(49)
	ThS Hạnh
DSCĐ

2F
(53)
	CN Lập

DSTC 22A

(41)
	CN Hùng

DSTC 22B

(41)
	DS Thi

DSTC 22C

(40)
	DSTH Liên

DSTC 22D

(39)
	
	
	
	
	
	

	2

05/9
	7h H.Lớp

C41
	7h H.Lớp

C42
	7h H.Lớp

C43
	7h H.Lớp

GĐ1
	7h H.Lớp

GĐ2
	7h H.Lớp

GĐ3
	7h H.Lớp

GĐ4
	7h H.Lớp

GĐ6
	7h H.Lớp

GĐ7
	7h H.Lớp

A31
	7h H.Lớp

A32
	7h H.Lớp

A33
	7h H.Lớp

A41
	7h H.Lớp

A42
	7h H.Lớp

A43
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bào chế 1

DS Mai

C22
	TTBC

L - An
	
	
	
	
	
	
	

	3
06/9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TTBC

L - An
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TTBC

L - An
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4

07/9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chính trị 2

CN Thảo

C23
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TTBC

L - An
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5

08/9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chính trị 2

CN Thảo

C33
	Bào chế

DS Mai

C31
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TTBC

L - Thi
	
	Bào chế

DS Niên

C23
	
	
	
	
	
	

	6

09/9
	TACN

CN Quyên

C23
	TACN

CN Nga

C33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng anh 3

CN K.Linh

C33
	TTBC

L - Thi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thi

TTDL
	
	
	
	
	
	

	7
10/9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN
11/9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
	LỊCH HỌC TUẦN 01

	
	Từ ngày 05/9/2016 đến ngày 11/9/2016


	  LỚP

THỨ
	BS Giang

YS.K

6A

(50)

	ThS Bình

YS.K

6B

(41)

	BS Duyên

YS.K

6C

(41)

	ThS Huyền

YS.K

6D

(48)

	BS Tín YSCT 7

(43)

	ThS Bình YSDP 7

(58)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2

05/9
	8h H.Lớp

C12
	8h H.Lớp

C13
	8h H.Lớp

C14
	8h H.Lớp

C15
	8h H.Lớp

C11
	8h H.Lớp

C21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bệnh CK

BS Đào

C23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
06/9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4

07/9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5

08/9
	
	
	
	
	LLCB
BS Tín

C11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6

09/9
	
	
	
	
	Xoa bóp

BS Tín

C11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bệnh CK

BS Đào

C23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
10/9
	Bệnh CK

BS Đệ

C21
	DSKHHGĐ

BS T.Sang

C23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	DSKHHGĐ

BS T.Sang

C23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN
11/9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Ôn Sinh lý 


T02 thi




















Ôn ĐD Ngoại T02 Thi




















Ngày 01 tháng 9  năm 2016


PHÒNG ĐÀO TẠO








HIỆU TRƯỞNG





Ngày 1 tháng 9  năm 2016


PHÒNG ĐÀO TẠO








HIỆU TRƯỞNG





Ngày 1 tháng 9  năm 2016


PHÒNG ĐÀO TẠO








HIỆU TRƯỞNG








